
UBND XÃ TÂN KỲ
TRUNG TÂM PHỤC VỤ 

HÀNH CHÍNH CÔNG
        Số: 23/TTPVHCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Tân Kỳ, ngày 30 tháng 07 năm 2026
     Về việc phối hợp đăng tải các
      Quyết định công bố TTHC
     lên Cổng thông tin điện tử xã 
                  

                            Kính gửi:      Phòng Văn hóa – xã hội.

Căn cứ các Quyết định công bố của UBND tỉnh Nghệ An, Trung tâm phục vụ 
hành chính công đề nghị Phòng Văn hóa – xã hội đăng tải các Quyết định công bố 
TTHC lên Cổng thông tin điện tử xã Tân Kỳ cụ thể như sau:

TT Lĩnh vực Quyết 
định

Chi tiết 
quyết định

1 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư 
pháp 

QĐ 
2954/QĐ-
UBND 
ngày 
03/07/2026

Có file kèm 
theo

2 QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục 
hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ, 
quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục 
hành chính lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp xã

QĐ 
461/QĐ-
UBND 
ngày 
06/02/2026

Có file kèm 
theo

3 QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục 
hành chính ban hành mới và phê duyệt quy 
trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã 

QĐ 
3284/QĐ-
UBND 
ngày 
24/07/2026

Có file kèm 
theo

4 QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực Chứng thực thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Tư pháp

QĐ 
1464/QĐ-
UBND 
ngày 
14/04/2026

Có file kèm 
theo



2

5 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân 
cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

QĐ 
325/QĐ-
UBND 
ngày 
29/01/2026

Có file kèm 
theo

6 QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục 
hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ, 
quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục 
hành chính lĩnh vực địa chất và khoáng sản 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân 
dân cấp xã 

QĐ 
763/QĐ-
UBND 
ngày 
05/03/2026

Có file kèm 
theo

7 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bố sung; 
phê duyệt Quy trình nội bộ, quy trình điện tử 
đối với thủ tục hành chính được sửa đổi, bố 
sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Xây dựng 

QĐ 
3158/QĐ-
UBND 
ngày 
25/7/2026

Có file kèm 
theo

8 QUYẾT ĐỊNH Về việc chuẩn hoá Danh mục 
thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình 
nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết các 
thủ tục hành chính lĩnh vực Giảm nghèo 
thuộc phạm vi giải quyết của Ủy ban nhân 
dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

QĐ 
2021/QĐ-
UBND 
ngày 
15/5/2026

Có file kèm 
theo

9 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ, 
quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục 
hành chính các lĩnh vực thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 

QĐ số  
2158/QĐ-
UBND 
ngày 
26/5/2026

Có file kèm 
theo

10 QUYẾT ĐỊNH Về việc quy trình nội bộ, quy 
trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành 
chính các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng 
quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban 
nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

QĐ số 
1933/QĐ-
UBND 
ngày 
28/6/2026

Có file kèm 
theo

11 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải 

QĐ 
359/QĐ-
UBND 

Có file kèm 
theo
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quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp 
xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

ngày 
02/02/2026

12 QUYẾT ĐİNH Về việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính và quy trình nội bộ, quy 
trình điện tử được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 
lâm nghiệp và kiểm lâm thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường 

Quyết định 
số 
2087/QĐ 
UBND 
ngày 
20/5/2026

Có file kèm 
theo

13 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 
phê duyệt Quy trình nội bộ, quy trình điện tử 
giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Tư pháp

QĐ số 
1539/QĐ-
UBND 
ngày 
17/04/2026

Có file kèm 
theo

14 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy 
trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ 
tục hành chính trong một số lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch

QĐ 
2303/QĐ-
UBND 
ngày 
20/6/2026

Có file kèm 
theo

15 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính được sửa đồi, bổ sung và 
bị bãi bỏ; phê duyệt Quy trình nội bộ, quy 
trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành 
chính lĩnh vực quản lý chất lượng công trình 
xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Xây dựng 

QĐ 
2253/QĐ-
UBND 
29/05/2026

Có file kèm 
theo

16 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị 
bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ, quy 
trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính 
lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây 
dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Xây dựng 

QĐ 
3130/QĐ-
UBND 
ngày 
14/07/2026

Có file kèm 
theo

17 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình 
nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ 

QĐ 
2612/QĐ-
UBND 

Có file kèm 
theo
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tục hành chính lĩnh vực Quân lý chất lượng 
nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã

ngày 
16/6/2026

18 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình 
nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục 
hành chính trong quản lý các chương trình 
mục tiêu quốc gia thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sö Nông nghiệp và Môi trường, 
Ủy ban nhân dân cấp xã 

QĐ 
631/QĐ-
UBND 
ngày 
13/2/2026

Có file kèm 
theo

19 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh 
vực quản lý công sản sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Tài chính

QĐ 
31/QĐ-
UBND 
ngày 
08/01/2026

Có file kèm 
theo

20 QUYÉT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội 
bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục 
hành chính Lĩnh vực Quản lý Công sản thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính 

QĐ 
3133/QĐ-
UBND 
ngày 
14/07/2026

Có file kèm 
theo

21 QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục 
hành chính được sứa đổi, bổ sung và phê 
duyệt Quy trình nội bộ, quy trình điện tử 
trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực 
Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Nông nghiệp và Môi trường

QĐ số 
2374/QĐ-
UBND 
ngày 
04/6/2026

Có file kèm 
theo

22 QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ 
và phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện 
tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực Lao động - Tiền lương; Việc làm; An 
toàn, vệ sinh lao động và Quản lý lao động 
ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Nội vụ 

QĐ 2804 
ngày 
25/06/2026

Có file kèm 
theo

23 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính mới ban hành; bị bãi bỏ 

QĐ số 
239/QĐ-
UBND

Có file kèm 
theo
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trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Nội vụ

 ngày 
26/01/2026

24 QUYẾT ĐỊỈNH Về việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội 
bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành 
chính lĩnh vực Quản lý nhà nước về quỹ 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Sở Nội vụ 

QĐ 
1809/QĐ-
UBND 
ngày 
04/5/2026

Có file kèm 
theo

25 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính và quy trình nội bộ, quy 
trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành 
chính lĩnh vực tài chính đất đai thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Tài chính 

QĐ 
2077/QĐ-
UBND 
19/05/2026

Có file kèm 
theo

26 QUYÉT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục 
hành chính nội bộ lĩnh vực bảo tồn thiên 
nhiên và đa dạng sinh học thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của UBND tỉnh

QĐ 
439/QĐ-
UBND 
ngày 
06/02/2026

Có file kèm 
theo

27 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị 
bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ, quy 
trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 

QĐ 
284/QĐ-
UBND 
ngày 
28/01/2026

Có file kèm 
theo

28 QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục 
hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ, 
quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục 
hành chính lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 
thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội 
vụ

QĐ 
326/QĐ-
UBND 
ngày 
29/01/2026

Có file kèm 
theo

29 QUYÉT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình 
nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ 
tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Uỷ ban nhân dân cấp xã

710/QĐ-
UBND 
ngày 
28/02/2026

Có file kèm 
theo
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30 QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ 
và phê duyệt Quy trình nội bộ, quy trình điện 
tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh 
vực Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

2367/QĐ-
UBND 
ngày 
04/6/2026

Có file kèm 
theo

31 QUYẾT ĐỊNH Công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung hoặc 
thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản và kiểm 
ngư và phê duyệt Quy trình nội bộ, quy trình 
điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Nông nghiệp và Môi trường 

QĐ 
1544/QĐ-
UBND 
ngày 
17/04/2026

Có file kèm 
theo

32 QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê 
duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử 
trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực 
thủy sản và kiểm ngư thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường 

QĐ 
202/QĐ-
UBND 
ngày 
23/01/2026

Có file kèm 
theo

33 QUYÉT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung và Quy 
trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải 
quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản và 
kiểm ngư thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

QĐ 
254/QĐ-
UBND 
ngày 
27/01/2026

Có file kèm 
theo

34 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành 
chính mới ban hành, thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện lực 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Công Thương

3138/QĐ-
UBND 
ngày 
15/07/2026

Có file kèm 
theo

Trung tâm phục vụ hành chính công đề nghị Phòng Văn hóa – xã hội phối hợp, 
thực hiện theo đúng quy định. 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi;
- Lưu TTPVHCC.

Quét mã QR để xem file đính kèm     

GIÁM ĐỐC

             Tăng Thị Hồng Nhung
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